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CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:          - Bé bảo vệ biển
                                                                          - Sự kì diệu của nước
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I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)
Bé bảo vệ biển 1 Từ 31/3 đến 4/4 Nguyễn Thị Thanh Uyên

Sự kì diệu của nước 1 Từ 8/4 đến 11/4 Hoàng Thị Mỹ Hạnh
Hiện tượng tự nhiên và những 

câu hỏi vì sao 1 Từ 14/4 đến 18/4 Nguyễn Thị Thanh Uyên

Bốn mùa trong năm 1 Từ 21/4 đến 25/4 Hoàng Thị Mỹ Hạnh
II. CHUẨN BỊ:

                  Nhánh  
Chuẩn bị

Nhánh 1:         
Bé bảo vệ biển

Nhánh 2:
Sự kì diệu của nước

Nhánh 3:
Hiện tượng tự nhiên và 

những câu hỏi vì sao

Nhánh 4:
Bốn mùa trong năm

- Tuyên truyền tới phụ huynh về chủ đề để phụ huynh cung cấp thêm kiến thức cho trẻ ở nhà.
- Tạo môi trường giáo dục và các hoạt động khám phá về chủ đề.
- Một số tranh gợi ý, tranh 
to nhỏ đúng sai về chủ đề 
“Bé bảo vệ biển”  do cô và 
trẻ cùng làm

- Một số tranh gợi ý, tranh 
to nhỏ về chủ đề “Sự kì 
diệu của nước”  do cô và 
trẻ cùng làm

- Một số tranh gợi ý, 
video, bài thơ, bài hát về 
chủ đề “Hiện tượng tự 
nhiên và những câu hỏi 
vì sao” 

- Một số tranh gợi ý, 
video, bài thơ, bài hát về 
chủ đề “Bốn mùa trong 
năm”

- Sưu tầm các bài thơ, bài 
hát, câu chuyện có nội dung 
về chủ đề “Bé bảo vệ biển”  

- Sưu tầm các bài thơ, bài 
hát, câu chuyện, video  có 
nội dung về chủ đề: “Sự kì 
diệu của nước”  

- Sưu tầm các bài thơ, bài 
hát, câu chuyện, video  có 
nội dung về chủ đề:  “Hiện 
tượng tự nhiên và những 
câu hỏi vì sao”

Sưu tầm các bài thơ, bài hát, 
câu chuyện, video  có nội 
dung về chủ đề: “Bốn mùa 
trong năm”

- Chuẩn bị các nguyên vật 
liệu để làm đồ chơi: len, dạ, 
giấy màu vụn, họa báo, báo, 
lịch cũ, bìa.

- Chuẩn bị các nguyên vật 
liệu để làm đồ chơi: len, 
dạ, giấy màu vụn, họa báo, 
báo, lịch cũ, bìa.

- Chuẩn bị các nguyên 
vật liệu để làm đồ chơi: 
len, dạ, giấy màu vụn, 
họa báo, báo, lịch cũ, bìa.

- Chuẩn bị các nguyên vật 
liệu để làm đồ chơi: len, 
dạ, giấy màu vụn, họa báo, 
báo, lịch cũ, bìa.

Giáo viên

- Dụng cụ, đồ dùng làm thí nghiệm cho trẻ (Chai, lọ, phễu, bảng đo…)
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III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: “TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN”

                  Nhánh  
Chuẩn bị

Nhánh 1:         
Bé bảo vệ biển

Nhánh 2:
Sự kì diệu của nước

Nhánh 3:
Hiện tượng tự nhiên và 

những câu hỏi vì sao

Nhánh 4:
Bốn mùa trong năm

Nhà trường - Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên thực hiện tốt chủ đề.

Phụ huynh

- Đưa trẻ đi học đầy đủ, đúng giờ. 
- Thông báo tình trạng sức khỏe của trẻ để giáo viên nắm bắt kịp thời.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề: Tài nguyên thiên nhiên
- Chuẩn bị nguyên vật liệu cho trẻ hoạt động.

Trẻ

- Trẻ có tâm thế hứng khởi tìm hiểu về chủ đề.
- Trò chuyện chuẩn bị cho chủ đề 
- Tô màu tranh lô tô, hình ảnh hoạt động góc cùng cô.
- Làm đồ chơi,  đồ dùng mô phỏng cho chủ đề.
- Tích cực sưu tầm các nguyên vật liệu để làm đồ chơi, thực hiện thí nghiệm.

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Dạy trẻ gọi  người lớn khi bị chóng mặt
- Giáo dục trẻ không được chơi gần hồ, ao, mương nước, suối, bể chứa nước…
- Dạy trẻ không đi theo người lạ
- Cùng trẻ thảo luận một số cách xử lý khi gặp  trời mưa
- Khi cần được bảo vệ bé gọi số nào?
- Trò chuyện về sự thay đổi thời tiết theo mùa
- Trò chuyện về ảnh hưởng của thời tiết đến sinh hoạt của con người
- Trò chuyện về sự khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng
- Trò chuyện về ích lợi của nước với đời sống con người, con vật và cây
- Trò chuyện về các nguồn ánh sáng và cách sử dụng tiết kiệm, hiệu quả
-  Tìm hiểu, đá, cát, sỏi
- Trò chuyện với trẻ hôm qua, hôm nay, ngày mai
- Trò chuyện các mùa trong năm theo thứ tự
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- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực 
hiện: Đồng dao trời mưa cho mối bắt gà..
- Trò chuyện ngày nghỉ quốc tế lao động 30/4; 1/5
- Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng 
trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật chủ đề tài nguyên thiên nhiên
- Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề tài 
nguyên thiên nhiên
- Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển...

2 Thể dục sáng

- Khởi động: Cho trẻ đi theo vòng tròn các kiểu đi quanh sân tập (kiễng gót, gót chân, khom lưng,  đi 
chậm, đi nhanh,...)
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với nhạc và dụng cụ tập nơ tay.
+ Hô hấp: Thổi hoa (5-6 lần)
+ Tay: Tay đưa ngang gập khuỷu tay
+ Bụng: Đứng quay người sang 2 bên
+ Chân: Bước khuỵu 1 chân ra trước, chân sau thẳng
+ Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau
- Trò chơi: Baby shark
- Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng.

Nhánh 
1

Ngày 31/3/2025
Lĩnh vực: Phát 
triển thể chất
Tên HĐH: Đi trên 
ghế thể dục đầu đội 
túi cát

Ngày 1/4/2025
Lĩnh vực: Phát 
triển nhận thức
Tên HĐH: 
STEAM “Tác hại 
của túi ni-lon” (5E)

Ngày 2/4/2025
Lĩnh vực: Phát 
triển thẩm mĩ
Tên HĐH: : Dạy 
hát “Bé yêu biển 
lắm” 

Ngày 3/4/2025
Lĩnh vực: Phát triển 
tình cảm - KNXH
Tên HĐH: Bé bảo 
vệ biển

Ngày 4/4/2025
Lĩnh vực: Phát 
triển thẩm mĩ
Tên HĐH: :  
STEAm “Làm 
những chiếc túi 
xinh từ các loại 
giấy” (EDP)

 Hoạt 
động 
học

Nhánh 
2

Ngày 7/4/2025
Nghỉ giỗ Tổ Hùng 
Vương

Ngày 8/4/2025
Lĩnh vực: Phát 
triển ngôn ngữ
Tên HĐH: Truyện 

Ngày 9/4/2025
Lĩnh vực: Phát 
triển thẩm mĩ
Tên HĐH:  Phun 

Ngày 10/4/2025
Lĩnh vực: Phát triển 
nhận thức
Tên HĐH:  Đo dung 

Ngày 11/4/2025
Lĩnh vực: Phát 
triển thẩm mĩ
Tên HĐH:  Vận 
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“Giọt nước tí xíu” thổi màu ông mặt 
trời

tích các vật, so sánh 
và diễn đạt kết quả đo

động theo tiết tấu 
nhanh: “Cho tôi đi 
làm mưa với”

Nhánh 
3

Ngày 14/4/2025
Lĩnh vực: Phát 
triển ngôn ngữ
Tên HĐH: Thơ 
“Cầu vồng”

Ngày 15/4/2025
Lĩnh vực: Phát 
triển nhận thức
Tên HĐH:  Hiện 
tượng tự nhiên và 
các câu hỏi vì sao

Ngày 16/4/2025
Lĩnh vực: Phát 
triển thẩm mĩ
Tên HĐH: Vẽ cầu 
vồng

Ngày 17/4/2025
Lĩnh vực: Phát triển 
ngôn  ngữ
Tên HĐH: Trò chơi 
chữ cái p-q

Ngày 18/4/2025
Lĩnh vực: Phát 
triển thẩm mĩ
Tên HĐH: Hát 
“Mùa hè đến”

Nhánh 
4

Ngày 21/4/2025
Lĩnh vực: Phát 
triển ngôn ngữ
Tên HĐH: Làm 
quen chữ cái “v-r”

Ngày 22/4/2025
Lĩnh vực: Phát 
triển nhận thức
Tên HĐH: Bốn 
mùa quanh em

Ngày 23/4/2025
Lĩnh vực: Phát 
triển ngôn ngữ
Tên HĐH: Thơ 
“Bạn Cát”

Ngày 24/4/2025
Lĩnh vực: Phát triển 
nhận thức

Tên HĐH: Số 10
(tiết 1)

Ngày 25/4/2025
Lĩnh vực: Phát 
triển thẩm mĩ
Tên HĐH: Xé dán 
ô

Nhánh 
1

Ngày 31/3/2025
- Quan sát: Tranh 
bãi biển
- TCVĐ: Chuyền 
bóng 
- Chơi tự do: Khu 
trải nghiệm với 
Nước

Ngày 1/4/2025
- Quan sát: Túi ni-
lon
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do với 
cầu trượt, xích đu

Ngày 2/4/2025
- Quan sát: Tranh 
mưa rào
- TCVĐ: Trời nắng 
trời mưa
- Chơi tự do: Khu 
thể chất

Ngày 3/4/2025
- Quan sát: Cây quất
- TCVĐ:  Sấm chớp
- Chơi tự do: Cầu 
trượt

Ngày 4/4/2025
- Quan sát: Cây 
nguyệt quế
- Thí nghiệm: Vật 
chìm vật nổi
- Chơi tự do:  Khu 
trải nghiệm đất, 
cát.4

Hoạt 
động 
ngoà

i 
trời

Nhánh 
2

Ngày 7/4/2025
Nghỉ giỗ Tổ Hùng 
Vương

Ngày 8/4/2025
- Quan sát: Đất, đá, 
sỏi
- TCVĐ:  Sự kì diệu 
của nước
- Chơi tự do: Khu 

Ngày 9/4/2025
- Quan sát: Cây lá 
vàng 
- TCVĐ: Nhảy bao 
bố
- Chơi tự do:  Theo 

Ngày 10/4/2025
- Quan sát: Cây 
nguyệt quế
- TCVĐ:  Chuyền 
bắt bóng trên đầu, 
qua chân 

Ngày 11/4/2025
- Quan sát: Cây 
sống đời
- Thí nghiệm: Núi 
lửa phun trào
- Chơi tự do:  Khu 
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thể chất ý thích - Chơi tự do: Khu 
thể chất

thể chất.

Nhánh 
3

Ngày 14/4/2025
- Quan sát: Cát, sỏi
- TCVĐ:  Cầu 
vồng
- Chơi tự do: Góc 
thiên nhiên 

Ngày 15/4/2025
- Quan sát: Cây 
khế
- TCVĐ:  Thả diều
- Chơi tự do:  Khu 
thể chất

Ngày 16/4/2025
- Quan sát: Cây tứ 
quý
- TCVĐ:  Chuyền 
bóng
- Chơi tự do:  Khu 
cầu  trượt đa năng

Ngày 17/4/2025
- Quan sát: Bầu trời
- TCVĐ:   Đá bóng
- Chơi tự do: Khu 
thể chất

Ngày 18/4/2025
- Quan sát: Cây lan 
dù
- Thí nghiệm: Tạo 
tuyết nhân tạo
- Chơi tự do: Khu 
thể chất

Nhánh 
4

Ngày 21/4/2025
- Quan sát: trò 
chuyện về không 
khí
- TCVĐ: Sấm chớp
- Chơi tự do: Khu 
thể chất

Ngày 22/4/2025
- Quan sát: Góc 
thiên nhiên các lớp
- TCVĐ:  Lăn 
bóng
- Chơi tự do: Khu 
thể chất hành lang 

Ngày 23/4/2025
- Quan sát: Cây 
hoa lan
- TCVĐ:  Chuyền 
bóng sang trái
- Chơi tự do: Khu 
thể chất hành lang

Ngày 24/4/2025
- Quan sát: Chai, lọ
- TCVĐ:  Kéo co
- Chơi tự do:  Khu 
thể chất

Ngày 25/4/2025
- Quan sát: Cây 
lưỡi hổ
- Thí nghiệm: Vẽ 
cầu vồng bằng túi 
lọc cà phê
- Chơi tự do: Cầu 
trượt

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

-  Trò chuyện với trẻ về bệnh béo phì
-  Giáo dục kỹ năng: Bỏ rác đúng nơi qui định
-  Giáo dục trẻ tiết kiệm điện, nước

6

Hoạt 
động 
chiề

u

Nhánh 
1

Ngày 31/3/2025
Tên hoạt động: 
+ Thể dục sau ngủ: Vũ 
điệu hóa đá
+  Ôn: Số đếm đến 9
+ Hướng dẫn chơi 
Góc khám phá
+ Rèn kỹ năng một số 
thao tác cơ bản với 
máy tính: tắt/mở

Ngày 1/4/2025
Tên hoạt động: 
+ Thể dục sau ngủ: 
làm theo lời tôi nói
+ Ôn: Tác hại của 
túi ni-lon
+ Hướng dẫn chơi:  
Trò chơi  xếp chữ
+ Rèn kỹ năng: Sử 
dụng vòi nước 

Ngày 2/4/2025
Tên hoạt động: 
+ Thể dục sau ngủ: 
Baby shark
+ Ôn: Chữ cái đã 
học
+ Hướng dẫn chơi: 
Lời chào bán hàng
+ Rèn kỹ năng: 
Vất rác đúng nơi 

Ngày 3/4/2025
Tên hoạt động: 
+ Thể dục sau ngủ: La 
la la
+ Làm vệ sinh lớp 
học: 
+ Lau đồ chơi/giá 
đồ chơi

Ngày 4/4/2025
Tên hoạt động: 
+ Thể dục sau ngủ: 
Bang bang bang
+ Ôn: Thêm bớt 
trong phạm vi
 9
+ Hướng dẫn chơi: 
Góc Thiên nhiên
+ Rèn kỹ năng: 
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nóng – lạnh quy định Chăm sóc cây

Nhánh 
2

Ngày 7/4/2025
Nghỉ gỗ Tổ Hùng 
Vương

Ngày 8/4/2025
Tên hoạt động: 
+ Thể dục sau ngủ: 
I’m the best
+ Ôn: Tách gộp 
trong phạm vi 9
+ Hướng dẫn chơi: 
Trò chơi trên máy 
tính
+ Rèn kỹ năng: 
Rửa ca cốc

Ngày 9/4/2025
Tên hoạt động: 
+ Thể dục sau ngủ: 
Lalala
+ Ôn: Truyện 
“Giọt nước tí xíu”
+ Hướng dẫn chơi: 
bảng tách gộp
+ Rèn kỹ năng: Bê 
ghế đúng cách

Ngày 10/4/2025
Tên hoạt động: 
+ Thể dục sau ngủ:
Vũ điệu hóa đá
+ Ôn: Chữ cái “p-q”
+ Hướng dẫn chơi: 
Trò chơi chữ cái 
ghép từ
+ Rèn kỹ năng: 
Sắp xếp đồ dùng cá 
nhân

Ngày 11/4/2025
Tên hoạt động: 
+ Thể dục sau ngủ: 
I’am the best
+ Ôn: Vỗ tay theo 
tiết tấu nhanh “Cho 
tôi đi làm mưa với”
+ Hướng dẫn chơi:  
Trò chơi Nối chữ.
- Liên hoan văn 
nghệ

Nhánh 
3

Ngày 14/4/2025
Tên hoạt động: 
+ Thể dục sau ngủ: 
Bang Bang Bang
+ Ôn: Thơ “Cầu 
vồng”
+ Hướng dẫn chơi: 
Xếp logic
+ Rèn kỹ năng: Cất, 

Ngày 15/4/2025
Tên hoạt động: 
+ Thể dục sau ngủ: 
Bài ca tôm cá
+ Ôn: Chữ cái “p-
q”
+ Hướng dẫn chơi: 
Góc bán hàng
+ Rèn kỹ năng: Sử 

Ngày 16/4/2025
Tên hoạt động: 
+ Thể dục sau ngủ: 
Khởi động cùng bé
+ Ôn: Hát “Cho tôi 
đi làm mưa với”
+ Hướng dẫn chơi: 
Bảng số lượng
+ Rèn kỹ năng: 

Ngày 17/4/2025
Tên hoạt động: 
+ TD sau ngủ:  Baby 
shark
+ Làm vệ sinh lớp 
học: 
+ Vệ sinh góc 
thiên nhiên

Ngày 18/4/2025
Tên hoạt động: 
+ Thể dục sau ngủ:  
Mi mi mi
+ Ôn: Hát “Mùa hè 
đến”
+ Hướng dẫn chơi: 
Phân loại lá
+ Rèn kỹ năng: 

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
10:0

4 3
0/0

6/2
025

bởi H
oàng D

ương T
huỳ 

Tra
ng ( 

c0
hllc

_t
ra

nghdt )
 –

 T
rư

ờng M
N H

oa L
an



7

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

lấy đồ dùng chăm 
sóc cây đúng nơi 
quy định

dụng nước tiết 
kiệm.

Rửa ca, cốc Xếp ghế về đúng 
tổ.

Nhánh 
4

Ngày 21/4/2025
Tên hoạt động: 
+ Thể dục sau ngủ: Nhà 
mình rất vui
+ Ôn: Chữ cái “v-r”
+ Hướng dẫn chơi: 
Bảng số lượng
+ Rèn kỹ năng: Tắt 
mở máy tính.

Ngày 22/4/2025
Tên hoạt động: 
+ Thể dục sau ngủ: 
Bang Bang Bang
+ Ôn: Chữ cái  “p-q”
+ Hướng dẫn chơi: 
Xếp hình theo mẫu
+ Rèn kỹ năng: 
Sắp xếp giày dép 
gọn gàng

Ngày 23/4/2025
Tên hoạt động: 
+ Thể dục sau ngủ: 
Dân vũ rửa tay
+ Ôn: Thơ “Bạn Cát”
+ Hướng dẫn chơi: 
Xếp hình theo mẫu
+ Rèn kỹ năng: 
Rửa mặt

Ngày 24/4/2025
Tên hoạt động: 
+ Thể dục sau ngủ: 
Pikachu
+ Làm vệ sinh lớp 
học: 
+ Vệ sinh các góc 
chơi

Ngày 25/4/2025
Tên hoạt động: 
+ Thể dục sau ngủ: La 
la la
+ Ôn: Đếm đến 10
+ Hướng dẫn chơi: 
Bảng khám phá
+ Rèn kỹ năng: 
Rửa tay.

Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
1 2 3 4

1. Góc phân vai1
* Trò chơi gia đình: TÀI L
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Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
1 2 3 4

- Trẻ biết chăm sóc em bé búp bê và 
tổ chức tiệc cho em búp bê
- Trẻ biết sắp xếp đồ dùng đồ chơi 
gọn gàng khi chơi xong.
- Trẻ thực hành các kỹ năng cài cởi cú 
áo, bện tết tóc, kéo khóa…
- Trẻ biết sắp xếp đồ dùng đồ chơi 
gọn gàng khi chơi xong. 

- Hướng dẫn trẻ các kỹ năng chăm 
sóc búp bê, em bé: xúc ăn, bế ẵm, 
gội đầu, thay quần áo... 
- Bày bàn tiệc cho búp bê.
- Hướng dẫn trẻ chơi bảng kỹ năng: 
cài cởi cúc, bện tết tóc, kéo khóa...

- Một số đồ dùng chăm sóc cá 
nhân, quần áo búp bê, hoa quả bày 
bàn tiệc...
- Bảng chơi... x x x x

* Trò chơi nấu ăn:
- Trẻ biết thao tác quy trình làm một 
số món ăn đơn giản.
- Biết hợp tác với các bạn trong khi 
chơi, biết sắp xếp và thu dọn đồ dùng.

 - Phân công công việc cho từng 
thành viên trong nhóm.
- Chuẩn bị các nguyên vật liệu 
trước khi chế biến món ăn.
- Trẻ tập nấu các món ăn.

- Góc chơi
- Đồ dùng nấu ăn, bàn ghế, tạp dề, 
bát, đữa, thìa....
- Các nguyên liệu chế biến món ăn: 
tôm, mực....

x x x x

* Trò chơi bán hàng: 
- Biết dọn dẹp, sắp xếp, bài trí các mặt 
hàng, phân loại giá…
- Biết bày cửa hàng đẹp mắt, thu hút 
khách.
- Biết giao tiếp ứng xử phù hợp giữa 
người mua và người bán

- Hướng dẫn trẻ sắp xếp bày biện 
các loại mặt hàng cho phù hợp
- Niềm nở, vui vẻ giới thiệu các 
mặt hàng với khách
- Tư vấn cho khách hàng các loại 
mặt hàng

- Góc chơi
- Các loại dụng cụ xây dựng, đồ gia 
dụng dành cho gia đình...
- Tiền, giỏ xách....
- Giá các loại mặt hàng cho khách 
xem

x x x x

* Góc bác sĩ:
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Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
1 2 3 4

- Trẻ biết những kỹ năng thao tác cơ 
bản khám chữa bệnh cho mọi người 
- Trẻ biết gắn hành vi đúng sai vào 
bảng mặt cười - mặt mếu 

- Phòng khám đa khoa: Trẻ đeo 
ống nghe nghe tim phổi cho người 
bệnh. Trẻ kê đơn thuốc cho người 
bệnh
- Trò chơi lời khuyên của bác sĩ: 
Trẻ chọn lô tô hành vi đúng gắn 
vào bảng mặt cười, hành vi sai gắn 
vào bảng mặt mếu. 

- 1 số album các bệnh theo mùa
- Vỏ hộp thuốc các loại, thuốc viên 
đồ chơi, bộ dụng cụ bác sĩ.
- Bảng chơi, lô tô hành vi đúng sai. x x x x

* Trung tâm nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên:
- Trẻ biết dùng kính lúp để xem các 
hiện tượng tự nhiên trong tranh vẽ. 
Trẻ xem các hiện tượng tự nhiên và 
các tài nguyên thiên nhiên trên ipad
- Trẻ biết tiếp đón khách hàng đến 
quan sát, tìm hiểu về các hiện tượng 
tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

- Bé với hiện tượng tự nhiên, tài 
nguyên thiên nhiên: Trẻ sử dụng 
kính lúp và thực hiện thao tác trên 
ipad để xem và tìm hiểu về hiện 
tượng tự nhiên và tài nguyên thiên 
nhiên

- Một số tranh ảnh đẹp về các hiện 
tượng tự nhiên, tài nguyên thiên 
nhiên
- Ipad, kính lúp x x

2. Góc xây dựng: Xây công viên nước, xây bãi biển mùa hè

2

- Trẻ biết xây dựng công viên nước, 
xây bãi biển mùa hè có nhiều khu vực  
khác nhau, biết sắp xếp, bố trí các khu 
nuôi động vật, cây xanh,  xây đường 
đi, chậu cây, chậu hoa, thảm cỏ...theo 
ý tưởng của trẻ

-  Trẻ nhận vai chơi.
- Tiến hành trò chuyện với trẻ về 
nội dung công viên nước, xây bãi 
biển mùa hè
- Định hướng khoảng không gian 
xây dựng. Gợi ý cách sắp xếp bố 
cục cho hợp lý.

- Các con vật, cây xanh, hoa, cỏ, 
hàng rào, gạch, đá, hột hạt, vỏ sò, 
nhà bằng khối hộp, đèn cao áp...
- Các mẫu gợi ý có các loại tường 
bao, các bồn hoa, chậu cây...

x x x x

3. Góc nghệ thuật3 * Trò chơi tạo hình:
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Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
1 2 3 4

- Trẻ biết tô, vẽ, xé dán, nhồi, nặn, 
cắt, in ấn về chủ đề tài nguyên thiên 
nhiên
- Trẻ biết trang trí các loại ba lô, mũ, 
nón, dép, bện quai nón, quai cặp sách.

* STEAM: Làm đám mây, làm phao 
bơi 

- Trẻ biết tô, vẽ, nặn, xé dán, về 
chủ đề tài nguyên thiên nhiên

- Hướng dẫn trẻ chế tạo phao bơi 
và làm đám mây

- Các loại giấy màu, len vụn, xốp 
màu, kéo, hồ dán ,vỏ hộp, đất 
nặn…các bước làm đồ chơi.
- Tranh rỗng về chủ đề tài nguyên 
thiên nhiên

- Bìa catton, cốc nhựa, que kem, hồ 
dán, kéo, dập ghim, bông trắng, 
màu nước…

x x x x

* Trò chơi âm nhạc:
- Trẻ có kỹ năng lắng nghe, cảm thụ 
âm nhạc, đặt tên cho giai điệu mà 
mình tự sáng tác.

- Trẻ chọn những dụng cụ âm nhạc 
tự chế. Sử dụng que gõ và gõ vào 
các dụng cụ dó sao cho tạo thành 1 
chuỗi âm thanh tổng hợp

- Chai lọ, ống giấy, thanh nhôm, 
bát, đĩa  sứ, que gõ, sỏi, chai, lọ… x x x x

4. Góc học tập
* Trò chơi khám phá chủ đề:
- Trẻ quan sát mẫu và nội dung bảng 
chơi, gắn hình ảnh đúng, phù hợp 
tương ứng với mỗi cột.

- Khám phá chủ đề
+ Bé khám phá tài nguyên biển, 
các hoạt động trên bãi biển
+ Bé khám phá nguồn nước
+ Khám phá các hiện tượng tự 
nhiên
+ Khám phá các mùa trong năm

- Tranh, lô tô khám phá theo chủ đề

x x x x4

- Trẻ biết chọn các loto có hành vi 
đúng và sai gắn vào ô mặt mếu, mặt 
cười sao cho phù hợp

- Hành vi đúng – sai khi tham gia 
giao thông

- Bảng biểu, các lô tô hành vi
x x x x
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Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
1 2 3 4

- Trẻ biết dùng tranh ghép các các 
hành vi, hình ảnh tương phản bổ trợ 
cho nhau

- Ghép tương phán - Bộ thẻ tranh tương phản
x x x x

* Trò chơi toán:
- Trẻ biết đếm và gắn số tương ứng -Tạo nhóm số lượng - Bảng biểu, lô tô, lắp chai x x x x
- Trẻ biết xếp hình ảnh các đồ dùng, 
đồ chơi theo logic

- Xếp logic -Bảng biểu, mẫu gợi ý, hộp tranh lô 
tô hình ảnh các đồ dùng, đồ chơi x x x x

- Trẻ biết phân chia số theo các cách 
khác nhau

- Phân chia số lượng -  Bảng biểu, lô tô các hình ảnh. x x x x

- Trẻ dùng bút nối số với hình ảnh lô 
tô có số lượng tương tự.

- Nối số - Bảng biểu, thẻ số, bút, khăn lau x x x x

- Trẻ biết dùng bút vẽ tìm được điểm 
đi đến gần nhất.

- Tìm đường:  Trẻ dùng bút vẽ 
đường đến công viên cây xanh.

- Bảng chơi, bút, khăn lau x x x x

* Trò chơi chữ cái:
- Trẻ biết tìm nắp chai có chữ cái 
ghép thành chữ cái hoàn chỉnh giống 
từ dưới bức tranh

- Nắp chai ngộ nghĩnh:  Cô hướng 
dẫn trẻ tìm nắp chai có chữ cái 
giống với từ dưới tranh để ghép 
hoàn chỉnh từ

- Bảng chơi có các nắp miệng chai. 
Các chữ cái trên nắp chai. x x x x

- Trẻ biết dùng các thẻ chữ cái và 
ghép thành câu theo mẫu

- Ghép từ - Bảng biểu, các thẻ chữ, từ mẫu...
x x x x

- Trẻ biết dùng bút dạ nối chữ theo 
yêu cầu.

- Nối chữ - Bảng biểu, bút, khăn lau, tranh, 
từ, chữ cái.. x x x x

- Trẻ biết xếp chấm tròn thành chữ cái 
theo yêu cầu.

- Xếp chữ - Thẻ chữ, x x x x

- Trẻ biết chỉ và đọc bảng chữ cái - Đọc chữ - Thẻ chữ. x x x x
5 5. Góc sách:
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Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
1 2 3 4

- Trẻ biết cắt dán các tranh ảnh tạo 
thành album theo chủ đề -Làm album đồ chơi theo chủ đề - Chuẩn bị tranh ảnh hồ dán, kéo, 

quyển album x x x x

- Trẻ biết dùng tranh ảnh để kể 
chuyện sáng tạo về chủ đề. - Kể chuyện sáng tạo theo tranh. - Các  loại tranh truyện do cô và trẻ 

thiết kế x x x x

- Trẻ biết đọc các bài thơ, vè...theo tay chỉ 
từ trên xuống dưới, trái qua phải. - Đọc thơ, vè… chữ to theo chủ đề. - Thơ chữ to x x x x

- Trẻ biết cầm sách, giở sách đúng chiều. 
“Đọc” sách theo tranh minh họa. - Xem  và “đọc” sách - Sách, truyện có nội dung về chủ 

đề. x x x x

-Trẻ biết sử dụng rối kết hợp lời thoại 
và bắt chước giọng nói, điệu bộ của 
nhân vật trong truyện

- Kể chuyện sáng tạo với rối.
- Các loại rối: rối tay, dẹt... 
- Sa bàn, sân khấu rối. x x x x

- Trẻ được ôn luyện các chữ cái đã 
học - Tìm và cắt chữ theo yêu cầu - Kéo, hồ dán, album

- Họa báo x x x x

6. Góc khám phá khoa học và thiên nhiên
- Trẻ nhận biết được sự lớn lên của 
hạt giống theo từng giai đoạn.
- Trẻ có kỹ năng gieo hạt và chăm sóc 
hạt giống.

- Quan sát sự lớn lên của hạt giống: 
Hướng dẫn trẻ cách gieo hạt giống 
bằng bông và cách chăm sóc hạt 
giống.

- Khay, rổ nhựa nhỏ, bông gòn, hạt 
giống, bình tưới nước. x x x x

- Biết được vật chìm ở dưới đáy, vật 
nổi nổi trên mặt nước.
- Quan sát và biết được nước chảy 
như thế nào qua các chai nước màu

- Dòng chảy kỳ diệu : Trẻ cầm chai 
nghiêng cho dòng nước chảy theo 
ống từ chai nước này sang chai 
nước kia và nhận xét.

- Các chai nước có pha màu và nối 
ống chảy qua nhau. x x x x

6

- Trẻ biết đâu là vật nổi, đâu là vật 
chìm khi thả chúng vào nước.

- Khám phá vật chìm, vật nổi - Bộ các vật nổi- chìm, chậu nước , 
bảng ghi kết quả, lô tô x x x x
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Phó Hiệu trưởng Tổ trưởng chuyên môn Giáo viên

Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
1 2 3 4

-Trẻ qua sát và biết được vật nào và 
không tan trong nước.

- Khám phá vật tan và không tan: 
Trẻ cho đường, muối vào lọ và 
khuấy đều. Sau đó cho sỏi, lá cây. 
Trẻ quan sát hiện tượng và nhận 
xét.

- Bộ chai dòng chảy của nước, ca, 
cốc, xô, phễu...

x x x x

- Trẻ biết tính chất, đặc điểm của cát,  
đất, sỏi

- Khám phá cát, đất, sỏi - Khay, rổ, cát, đất, sỏi, bút, xẻng, 
bộ chơi cát động lực… x x x
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